
ĐĂNG KÝ NHU CẦU DANH MỤC TÀI SẢN
(Kèm theo Báo cáo số               /UBND-BC ngày           / 9 /2025 của Ủy ban nhân dân xã Ba Dinh)

STT Tên tài sản/ Chủng loại Số lượng Năm đưa
vào sử
dụng

Nguyên giá
(đồng)

Giá trị còn lại
đến ngày

31/12/2024
(đồng)

Tình trạng tài sản Đề xuất phương án xử lý

A Máy móc, thiết bị phục vụ
công tác các chức danh

I Sở Xây dựng
1 Máy ảnh, quay Camera 1 2017 13.000.000 0 Còn sử dụng được Giao cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã
2 Máy vi tính xách tay DELL 1 2015 19.390.000 0 Còn sử dụng được Giao cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã
3 Máy in 1 4.100.000 0 Còn sử dụng được Giao cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã
4 Bàn làm việc 1 6.000.000 0 Còn sử dụng được Giao cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã
5 Ghế xoay ngồi làm việc 1 1.500.000 0 Còn sử dụng được Giao cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã
6 Tủ tài liệu 1 3.200.000 0 Còn sử dụng được Giao cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã
7 Máy chụp ảnh 1 8.900.000 0 Còn sử dụng được Giao cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã
8 Máy vi tính để bàn 1 2023 14.475.000 8.685.000 Còn sử dụng được Giao cho Văn phòng HĐND & UBND xã

9 Máy vi tính xách tay (Trạm
cân 54) 1 2023 14.850.000 8.910.000 Còn sử dụng được Giao cho Văn phòng HĐND & UBND xã

10 Máy photocopy Toshiba 1 2008 38.400.000 0 Còn sử dụng được Giao cho UBND xã Ba Dinh

II Văn phòng Đoàn ĐBQH
và HĐND tỉnh

1 Máy điều hòa Panasonic 1 2024 17.540.000 15.347.500 Còn hoạt động Giao cho UBND xã Ba Dinh
2 Micro không dây để bàn 1 2010 6.700.000 0 Còn hoạt động Giao cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã
3 Loa thùng Peavi 1 2010 54.080.000 0 Còn hoạt động Giao cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã
4 Máy điều hòa Panasonic 3 2016 78.000.000 0 Còn hoạt động Giao cho UBND xã Ba Dinh
5 Két sắt 1 2010 0 0 còn sử dụng Giao cho Phòng Kinh tế
6 Máy hủy tài liệu 1 2010 58.957.000 0 Còn hoạt động Giao cho Phòng Kinh tế
7 Máy vi tính xách tay DELL 1 2015 19.390.000 0 Còn sử dụng được Giao cho Phòng Kinh tế

8 Bàn hội trường dãy đầu 1
chỗ ngồi 2 2022 39.000.000 14.550.000 Còn sử dụng được Giao cho Nhà văn hoá xã Ba Giang cũ

9 Bàn hội trường dãy sau 2
chỗ ngồi 4 2022 65.200.000 40.750.000 Còn sử dụng được Giao cho Nhà văn hoá xã Ba Giang cũ

10 Bàn hội trường dãy sau 3
chỗ ngồi 15 2022 292.000.000 202.000.000 Còn sử dụng được Giao cho Nhà văn hoá xã Ba Giang cũ

11 Bàn hội trường dãy sau 4
chỗ ngồi 12 2022 240.000.000 150.000.000 Còn sử dụng được Giao cho Nhà văn hoá xã Ba Giang cũ
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